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PHẦN 1

KÊ' TOÁN NGÂN SÁCH XÃ



HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 
(Áp dụng cho kế toàn ngãn sách xã)

STT
Số hièu tài khoàn

Tên tái khoản Pham VI ap ___
Cấp I Cảp II Bãt buỏc (*) Huo^q đẫn (••)_

1 2 3 4 5 5
.

Loại 1- Tiên và vật tư I

1 111 Tién mặt X

2 112 Tiến gửi Kho bạc X

1121 Tiến ngân sách tại Kho bac
1128 Tièn gừi khac

3 152 Vật liệu X

Loại 2- Tài sản cô định
4 211 Tài sàn cô định X

5 214 Hao mòn tài sàn cô dịnh X

Loại 3- Thanh toán
6 311 Các khoản phải thu X

7 331 Các khoản phái trả X

8 336 Các khoản thu hộ, chi hộ
3361 Các khoản thu hộ
3362 Các khoản chi hộ

Loại 4- nguổn kinh phí và các quỷ
cõng chuyên dùng

9 431 Các quỹ cõng chuyên dùng của xã X
10 466 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ X

Loại 7 - Thu ngàn sách xã
11 714 Thu ngàn sách xã dã qua Kho bạc X

7141 Thuộc năm trước
7142 Thuộc nãm nay

12 719 Thu ngăn sách xã chưa qua Kho bạc X
7191 Thuộc nãm trước
7192 Thuộc năm nay

Loại  8- Chi ng àn  sách xã
13 814 Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc X

8141 Thuộc năm trước
8142 Thuộc năm nay

14 819 Chi ngàn sách xã chưa qua Kho bạc X

8191 Thuộc năm trước
8192 Thuộc năm nay

Loại 9 - Chênh lệch thu, chi
Ngân sách xã

15 914 Chênh lệch thu, chi ngán sách xả X

Ghi chú:
(*) Bắt buộc: Là các tài khoan áp dụng cho tát cả các xã. phường, thị trấn
(**) Hướng dẫn: Là các tài khoan áp dụng thêm cho các xã có giá trị tài sán cố dịnh lớn

và trình độ quản lý khá.

t-
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Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KÊ' TOÁN

I. BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN

1. Bản chất của kê toán

Đê quản lý được hoạt động của mình thì bât kỳ một tồ chức nào dù lớn hay nhó, 
dù thuộc hình thức sớ hữu nào, dù là đơn vị nhà nước hay đơn vị kinh doanh ... đều
cần phải có thông tin về tình hình tài sản và tình hình sứ dụng tài sản mà mình đang
nắm giừ. Các thông tin liên quan đến tài sán và tình hình sứ dụng tài sán được cung 
cấp thông qua công tác kê toán tại đơn vị. Có thê nói kê toán là công cụ cung cấp 
thông tin quan trọng không thế thiếu được trong hoạt động quán lý và có ánh hương 
trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý

Dưới góc độ khoa học thì kê toán được xác định là khoa học về thòng tin và kiếm tra 
các hoạt động kinh tê tài chính gắn liền với một tô chức nhất định thông qua một hệ 
thống các phương pháp riêng được sử dụng đế thu thập, xứ lý, tổng hợp và cung cấp thông

- Dưới góc độ nghề nghiệp thì kê toán được xác định là công cụ tính toán và ghi 
chép bằng con sô nhằm cung cấp thông tin và kiểm tra  tình hình tài sản, tình hình và 
hiệu quả sử dụng tài sản thông qua 3 thước đo tiền, hiện vật và thời gian lao động 
trong đó tiền là thước đo chủ yếu.

- Theo luật kế  toán thì kế toán được xác định là việc thu thập, xử lý, kiểm tra,
phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và 
thời gian lao động.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã (phường, thị trấn) thì kế toán được xác định là 
việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế  -  tài chính 
của xã bao gồm: hoạt động thu chi ngân sách xà và hoạt động tài chính khác của xã.

Từ 1 số cách tiếp cận như trên có thế xác định kế toán có 2 chức năng: chức năng 
thông tin và chức năng kiềm tra.

+ Chức năng thông tin biểu hiện ở chỗ kế toán thực hiện việc thu thập, xử lý 
tổng hợp để cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin về tình hình kinh tế  -  tài 
chính của một đơn vị kê toán cụ thê.

Chức năng kiểm tra biếu hiện ở chỗ thông qua những thông tin thu thập được kế toán 
thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự toán thu chi, chấp hành các tiêu 
chuẩn, định mứt cũng như việc thực hiện các hoạt động kinh t ế - t à i  chính khác.
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Chức năng thông tin la cơ sở đẻ thực hiện chức năng kiếm tra nhưng ngưóc lạ1 
thông qua chức năng kiêm tra sẽ tác động tích cực đến việc thực hiện chức nảng thông 
tin, để thông tin được cung câp đáp ứng ngày càng tốt hơn khi thực hiện các yèư câu 
quản lý cụ thế'.

2. Đối tượng của k ế  toán:

Xét 1 tổng quát thì đối tượng của kế toán là tài sản thuộc quyền quản lý và sứ 
dụng của một đơn vị kê toán cụ thê cũng như sự vận động, thay đối cùa tài sản trong 
quá trình hoạt động cùa đơn vị kê toán đó.

Đơn vị kê toán được nêu ó' đây có thê là một công ty, một trường học, một bệnh 
viện, một đơn vị hành chánh cấp xả (phường, thị trân),...

Xét một cách cụ thê thì tài san của đơn vị kê toán bao giờ củng được biêu hiện 
thành hai mặt: Kết cấu cùa tài sán và nguồn hình thành  tài sán.

- Kết cấu của tài sán cho biết tài sản gồm những gì ? Có thê liệt kê một số loại tài 
sản: tiền mặt, tiền gửi ớ kho bạc (ngân hàng), vật liệu, tài sản cô định, các khoản nợ 
phái thu...

- Nguồn hình thành tài san cho biết tài sán do đâu mà có. cỏ thê liệt kê một sô 
loại nguồn hình thành tài sán như: nguồn kinh phí, các loại quỹ, các khoán nợ phái

Như vậy có thế nói các loại tài sản và các nguồn hình thành tài sán cũng như sự 
vận động của nó trong quá trình hoạt động của đơn vị là đối tượng cự thể của kế  toán.

- Bên cạnh tài sản và nguồn hình thành tài sản (gọi là nguồn vòn) thì hoạt động 
của đơn vị kế toán cấp xả (phường, thị trấn) còn làm phát sinh các khoán thu, chi 
ngân sách nên các khoán thu, chi ngân sách và chênh lệch thu chi được xác định là 
đối tượng cụ thể của kế toán.

Theo luật kế toán thì đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu chi ngân sách nhà 
nước, hành chính, sự nghiệp; hoạt động cùa các đơn vị, tô chức có sử dụng kinh phí 
ngàn sách nhà nước gồm:

- Tiền, vật tư và tài sản cố định

- Nguồn kinh phí; quỹ

- Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kê toán

- Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động

- Thu, chi và kết dư ngân sách nhà nước

- Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước

- Nợ và xử lý nợ của nhà nước

- Tài sản quốc gia

- Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán
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